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1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Cơ sở thiết kế:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định phân khu một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan;

· Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD;

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Thông tư số 01/2013/TT–BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
· Văn bản số 96 /SXD-KTQH ngày 20/01/2016  của Sở Xây Dựng Hà Nam về việc hướng dẫn, hoàn thiện quy hoạch chi tiết đối với các Cụm công nghiệp chưa lập Quy hoạch chi tiết trên địa bàn;
· Căn cứ quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND thành phố Phủ Lý về việc giao nhiệm vụ khảo sát và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Kim Bình (Mở rộng), Cụm công nghiệp Tiên Tân;
· Căn cứ hồ sơ khảo sát và quy hoạch do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và ĐTXD Nam Việt lập tháng 10/2017.
1.2. Sự cần thiết phải lập quy hoạch:

· Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2011-2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2015, công nghiệp tỉnh Hà Nam có bước phát triển và đạt mức tăng trưởng cao. Tuy đạt được mức tăng trưởng cao nhưng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế: chưa thu hút được nhiều tập đoàn lớn đầu tư, chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất, năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế chưa cao, công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp ở địa phương còn buông lỏng...Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025”.
· Hiện nay tại xã Kim Bình đã có Cụm công nghiệp Kim Bình mở rộng đang hoạt động, Cụm được thành lập từ năm 2005 nhưng đến nay toàn bộ diện tích đất đã được lấp đầy.

· Xuất phát từ tình hình thực tế trên và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có mặt bằng sạch để thuê đất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Để có đủ cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục cho thuê đất và các điều kiện khác thì việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng Cụm công nghiệp Kim Bình mở rộng là rất cần thiết.
1.3. Mục tiêu của đồ án:

· Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025”;

· Tạo cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có mặt bằng sản xuất kinh doanh và phát triển mở rộng;
· Tạo điều kiện quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời tập trung được các xí nghiệp cơ sở công nghiệp vào cụm, đảm bảo cho việc xử lý môi trường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng;

· Tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng thu nhập ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết được việc làm cho người lao động;
· Làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, quy trình quản lý đầu tư xây dựng.
2. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
2.1.  Vị trí và đặc điểm tự nhiên của khu đất quy hoạch:
2.1.1. Vị trí giới hạn khu đất quy hoạch.

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý có vị trí cụ thể như sau: 

·  Phía Đông giáp với ruộng lúa xã Kim Bình.
·  Phía Tây giáp dân cư và căn cứ chiến đấu thành phố Phủ Lý.
·  Phía Nam giáp Cụm công nghiệp Kim Bình hiện trạng.
·  Phía Bắc giáp với ruộng lúa xã Kim Bình.
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên của khu đất:

Địa hình địa mạo:
· Khu vực nghiên cứu, địa hình chủ yếu là đất lúa. Cao độ tương đối đồng đều, cao độ từ +1,40m ÷1,80m.
· Đường nội đồng hiện trạng có cao độ từ +1,7m ÷ +2,3m.

· Mương đất, ao khu vực quy hoạch có cao độ hiện trạng từ +0,4m ÷ +1,2m
Khí hậu:

· Khu vực Phủ Lý nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung mang khí hậu đặc trưng là nhiệt đới gió mùa: Mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng ẩm, mưa, bão nhiều.

· Từ năm 2000 đến 2010 số giờ nắng các tháng có xu hướng giảm, bình quân giảm từ 121 giờ/tháng (năm 2000) đến 101 giờ/tháng (năm 2010).

Nhiệt độ:

Chế độ nhiệt tương đối đồng nhất, nhiệt độ trung bình nhiều năm là 22,8 ÷ 24,3oC. 
· Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 30oC (tháng 6)

· Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 14oC (tháng 1). 

· Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối quan trắc được vào tháng I năm 1996 là 6oC. 

· Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối  là 39oC (năm 1987,1993,1995).

Mưa: 

· Lượng mưa ở đây tương đối lớn, trung bình nhiều năm biến động từ 1.700 ÷ 2.200mm. Lượng mưa phân bố không đều và được phân thành hai mùa rõ rệt:

· Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm. Tháng 7, 8, 9 là tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm (trung bình 310 ÷ 320mm), đây là thời gian tập trung mưa bão và lũ lụt. Lượng mưa ngày lớn nhất đo được tại Phủ Lý là 331mm/ngày (15/11/1996). Tuy nhiên cũng có thể xẩy ra hạn lớn như tháng 8 năm 1998 và tháng 7 năm 2000, mặc dù mực nước ngoài sông lớn nhưng không lấy vào để tưới nên gây hạn vào vụ mùa.

· Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm khoảng 25% tổng lượng mưa cả năm, chủ yếu là dạng mưa phùn, mưa nhỏ.
Độ ẩm: 

Độ ẩm bình quân nhiều năm 81 ÷ 82%, độ ẩm giữa các tháng biến đổi rất ít. Những ngày mùa đông khô hanh, độ ẩm có thể giảm dưới 20%. Trong những ngày mưa phùn độ ẩm không khí có thể tăng lên đến trên 90%.
Gió: 


Về mùa đông và mùa xuân gió có hướng chủ yếu là Đông bắc, tốc độ gió trung bình từ 2,0 ÷ 2,4 m/s. Gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hè và mùa thu từ tháng 5 đến tháng 10, tốc độ gió trung bình từ 1,7 ÷ 2,2 m/s. Tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được tại Phủ Lý là 36m/s (6/1974).
Địa chất công trình:

Hiện chưa có số liệu khoan thăm dò địa chất trên toàn bộ khu vực nghiên cứu. Nhưng căn cứ các công trình đã xây dựng của các dự án gần khu vực thì địa chất khu vực đảm bảo xây dựng các công trình nhà xưởng sản xuất.
2.2. Đặc điểm hiện trạng - hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

2.2.1. Đặc điểm hiện trạng:

a. Hiện trạng dân cư :

Trong khu vực quy hoạch không có dân cư sinh sống .
b. Hiện trạng sử dụng đất:

Trong phạm vi nghiên cứu, địa hình gồm chủ yếu là đất nông nghiệp, mương máng thuỷ lợi và một số loại đất khác. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 400.638,2 m2 cụ thể như sau: 

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	STT
	Tên loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NN
	289.979,2
	72,38

	2
	Đất công nghiệp hiện trạng
	CNHT
	54.461,5
	13,59

	3
	Đất ao mương, mặt nước
	MN
	29.246,3
	7,3

	4
	Đất giao thông
	GT
	26.951,2
	6,73

	 
	Đường cấp phối, bờ thửa
	 
	25.590,0
	         6,39

	
	Đường nhựa
	 
	1.361,2
	0,34

	 
	Tổng cộng
	 
	400.638,2
	100,0


2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông: 

· Giữa khu vực nghiên cứu là tuyến đường láng nhựa hiện trạng rộng 7,0 -8,5m, Còn lại là đường nội đồng.
b. Thoát nước: 

· Giữa khu là mương tiêu bằng đất rộng trung bình 8,0-10,0m;
· Phía Đông khu là mương tiêu bằng đất rộng trung bình 5,0-7,0m;
· Phía Nam khu là mương tiêu bằng đất rộng trung bình 3,0m-4,0m; và nhiều mương tiêu nhỏ hơn bằng đất đan xen trong khu vực nghiêng cứu...
· Hệ thống mươi tưới nội đồng, rộng từ 2,0m÷6,0m.
c. Cấp nước: 

Hiện đã có đường ống cấp nước sạch hiện trạng từ nhà máy nước Kim Bình.
Cấp điện:

· Phía Tây và phía Đông có tuyến điện 35kV, 22kv chạy qua khu đất cấp điện cho công nghiệp hiện trạng.
2.3. Đánh giá chung
a. Thuận lợi:
Phía Nam khu vực nghiên cứu lập quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Kim Bình  đã có các nhà máy đang sản xuất, hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ về cấp nước, cấp điện, giao thông. Đất đai trong khu khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng

b. Khó khăn:
· Khi Mở rộng Cụm công nghiệp Kim Bình được hình thành, thu hút các doanh nghiệp  đầu  tư vào Cụm. Các nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu dân cư gần đó.
· Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có nhiều tuyến mương nội đồng, cần có giải pháp hạ tầng kỹ thuật phù hợp.
3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xác định trên cơ sở điều kiện hiện trạng khu vực nghiên cứu thiết kế, tuân thủ theo Quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Cụ thể như sau:
3.1. Chỉ tiêu đất đai và kiến trúc: 

· Quy hoạch sử dụng đất trong Cụm công nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng hoạt động của Cụm công nghiệp. Tỷ lệ các loại đất trong Cụm công nghiệp phụ thuộc vào vị trí của Cụm công nghiệp, mô-đun diện tích của các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng, nhưng cần phù hợp với các quy định:
3.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

Chỉ tiêu quy hoạch theo đường cấp nội bộ, bề rộng lòng đường 7,5m-12,0m, tốc độ thiết kế < 30km/h
b. Cấp điện:

· Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp: 120kW/ha

· Phụ tải cấp cho cây xanh vườn hoa: 1,5÷2,0W/m2.

·  Điện chiếu sáng: độ rọi ≥ 1,5Lx

c. Thông tin điện thoại:

Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc đến khu nhà điều hành.

d. Cấp nước:

· Chỉ tiêu nước cấp nước cho Cụm công nghiệp tối thiểu: 20m3/ha-ngđ .

· Chỉ tiêu cấp nước tưới vườn hoa, công viên: tối thiểu 3 lít/m2 - ngđ.

· Chỉ tiêu cấp nước tưới cây, rửa đường: tối thiểu 0,5 lít/m2 - ngđ.

e. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

· Thoát nước thải: Thu gom nước thải Cụm công nghiệp phải đạt: ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước.

· Vệ sinh môi trường: Tiêu chuẩn thu gom chất thải rắn từ 1,0kg ÷ 1,2kg/người-ngđ. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ≥ 95%.
4. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC:

4.1. Tính chất, quy mô

a. Tính chất

Cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý với tính chất là Cụm công nghiệp đa ngành (công nghiệp chế biến nông sản, mạ, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng..) ít có khả năng gây độc hại với môi trường; mở rộng diện tích nhằm đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư đến thuê đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có mặt bằng sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
b. Quy mô

· Diện tích quy hoạch mở rộng khoảng: 41,6ha.
4.2. Nguyên tắc thiết kế:

· Với mục tiêu mở rộng Cụm công nghiệp, tạo cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có mặt bằng sản xuất kinh doanh và phát triển mở rộng. Kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thuận tiện giữa khu cũ và khu vực mở rộng. Đảm bảo tận  dụng hiệu quả trong sử dụng đất, chi phí trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hợp lý, khoảng cách ly an toàn theo quy chuẩn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Vì vậy các phương án thiết kế cũng cần phải bám sát hiện trạng, định hướng phát triển mở rộng cho Cụm công nghiệp trong các giai đoạn tiếp theo. 

4.3. Quy hoạch không gian và sử dụng đất.

c. Quy hoạch không gian.

· Bố trí trục đường giao thông đối ngoại chính giữa vị trí nghiêng cứu kết nối giữa đường vành đai 5 Hà Nội với Cụm công nghiệp hiện trạng theo hướng Bắc Nam.

· Diện tích đất cây xanh tận dụng các hành lang đường giao thông, cây xanh cách ly để trồng các loại cây cho phù hợp, đảm bảo được độ che mát và vệ sinh môi trường. 
d. Quy hoạch sử dụng đất.
Căn cứ vào mặt bằng khu vực nghiên cứu, vị trí và ranh giới Cụm công nghiệp, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan thì cơ cấu sử dụng đất cụ thể được bố trí như sau:
+ Khu nhà máy, sản xuất của các doanh nghiệp mới: Tổng diện tích 222.061m2 được bố trí trên toàn bộ diện tích của lô đất CN-1, CN-2, CN4, CN5. Tùy theo nhu cầu về quy mô và tính chất sản xuất kinh doanh của mình mà các doanh nghiệp chọn thuê 1 hoặc một phần lô đất. Mật độ xây dựng 60%.
+ Khu nhà máy, sản xuất của các doanh nghiệp hiện trạng: Tổng diện tích 98.724,8m2 được bố trí trên toàn bộ diện tích của lô đất CNHT-3 vaf. Mật độ xây dựng 60%.

+ Đất giao thông: Tổng diện tích 38.990,6m2 xây dựng các đường giao thông mới xung quanh toàn bộ Cụm công nghiệp.
+ Đất cây xanh, cây xanh cách ly: Cây xanh được trồng trên hè đường tạo bóng mát, hạn chế bụi. Ngoài ra cây xanh được trồng khu hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế bụi và tiếng ồn. Với hệ thống cây xanh như vậy sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường.
Bảng tổng hợp sử dụng đất
	STT
	Tên loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	A
	Đất CCN kim Bình mở rộng
	 
	400.638,2
	100,00

	1
	Đất công nghiệp
	 
	320.785,8
	80,07

	 
	Đất công nghiệp mới
	CN
	222.061,0
	55,43

	
	Đất công nghiệp đã đầu tư
	CNTH
	98.724,8
	24,64

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	8.270,6
	2,06

	3
	Đất cây xanh
	CX
	31.697,6
	7,91

	4
	Đất giao thông
	GT
	39.884,2
	9,96

	B
	Đất CCN Kim Bình hiện trạng
(Theo Quyết định số 627/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh) 
	 
	334.000,0
	 

	 
	Tổng
	 
	734.638,2
	 


Bảng tổng hợp đất chia lô công nghiệp
	TÊN LÔ
	THỨ TỰ LÔ
	DIỆN TÍCH LÔ(M2)
	TỔNG SỐ LÔ
	TẦNG CAO TB
	SỐ LÔ
	DT THEO SỐ LÔ
	TỔNG DT (M2)

	
	
	
	
	
	
	
	

	LÔ CN-01
	LCN-1
	53.779,2
	1
	4
	1
	53.779,2
	53.779,2

	LÔ CN-02
	LCN-1
	30.586,9
	2
	4
	1
	30.586,9
	54.740,1

	
	LCN-2
	24.153,2
	
	4
	1
	24.153,2
	

	LÔ CN-03
	LCNHT-1
	44.245,9
	3
	4
	1
	44.245,9
	95.450,2

	
	LCNHT-2
	31.932,5
	
	4
	1
	31.932,5
	

	
	LCNHT-3
	19.271,8
	
	4
	1
	19.271,8
	

	LÔ CN-04
	LCN-1
	18.119,4
	2
	4
	1
	18.119,4
	94.302,0

	
	LCN-2
	17.620,4
	
	4
	1
	17.620,4
	

	
	LCN-3
	58.562,2
	
	4
	1
	58.562,2
	

	LÔ CN-05
	LCN-1
	19.239,7
	1
	4
	1
	19.239,7
	19.239,7

	LÔ CN-06
	LCNHT-1
	3.274,6
	1
	4
	1
	3.274,6
	3.274,6

	TỔNG SỐ LÔ
	9,0
	TỔNG DIỆN TÍCH
	320.785,8

	
	
	
	


5. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật

a. Giải pháp thiết kế kỹ thuật:

· Qua nghiên cứu hiện trạng và căn cứ vào cao độ đường vành đai 5 Hà Nội, đường giao thông hiện trạng và hiện trạng cốt công nghiệp hiện trạng, cốt trục đường giao thông trong khu khống chế từ +3,1m ÷ +3,55m.
· Hướng dốc trong khu từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

· Nền được san trong phạm vi từng lô đất tới chỉ giới đường đỏ, yêu cầu đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng. Cao độ san nền từ +3,2m ÷ +3,46m.
· Do lô sử dụng đất có quy mô diện tích lớn và để phù hợp với độ dốc đường giao thông nên san nền trong lô đất có độ dốc từ 0,1%.
· Chênh cao giữa 2 đường đồng mức là 0,04m.

· Vật liệu san nền là đá lẫn đất đầm chặt K≥90.

b. Phương pháp xác định khối lượng:

· Khối lượng san lấp ở các lô sử dụng đất được xác định dựa trên cao độ trung bình các tuyến giao thông trong đồ án quy hoạch.
· Công thức tính toán:




W1 = (h1 + h2 + ... + hi) x F/i




h1, h2,..., hi: độ cao thi công tại các điểm góc lô san nền.




F: diện tích lô san nền.




i: Số điểm góc khống chế.

Bảng tổng hợp khối lượng san nền
	STT
	TÊN LÔ
	DIỆN TÍCH
(ha)
	CHIỀU CAO
TRUNG BÌNH
(m)
	KHỐI LƯỢNG
 SAN NỀN
(nghìn m3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	CN-01
	6,94
	1,90
	131.513,0

	2
	CN-02+CX
	7,08
	1,87
	132.396,0

	3
	CN-04
	9,43
	1,16
	109.010,8

	4
	CN-05
	1,92
	1,72
	32.928,0

	5
	HTKT
	0,87
	0,97
	8.439,0

	TỔNG
	26,24
	 
	414.286,8


5.2. Quy hoạch giao thông:

a. Quy mô, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ:
· Tuyến đường D6 ở phía Đông chạy dọc theo khu đất có mặt cắt B-B rộng 40m (H5,0+L12,0+PC6,0+L12,0+H5,0), tổng chiều dài tuyến là 593m.
· Tuyến đường D5 có mặt cắt 1-1 rộng 30,5m (H4,0+L10,5+PC1,5+L10,5+H4,0) chiều dài tuyến là 541m;
· Tuyến đường D4, N5 có mặt cắt 2-2 rộng 16,5m (H3,0+L10,5+H3,0), tổng chiều dài các tuyến là 688m và 680m.
· Chỉ giới xây dựng đối với các nhà máy, xí nghiệp với khoảng cách 10m từ chỉ giới đường đỏ.
Bảng tổng hợp khối lượng giao thông
	STT
	Tên đường
	Mặt cắt
	Chiều dài
	Bề rộng đường (m)

	
	
	
	(m)
	Mặt đường
	Hè đường
	Phân cách
	Tổng

	1
	Đường N5
	2-2
	680
	2 x 5,25
	 2 x 3,0
	-
	16,5

	2
	Đường D4
	2-2
	688
	4 x 5,25
	 2 x 3,0
	-
	16,5

	3
	Đường D5
	1-1
	541
	4 x 5,25
	 2 x 4,0
	1,5
	30,5


b. Chỉ tiêu kỹ thuật của các tuyến đường:

· Độ dốc ngang mặt đuờng i = 2,0%.

· Độ dốc ngang hè đường i = 1,5%.

· Độ dốc dọc đường: Theo thiết kế.

c. Giải pháp thiết kế kỹ thuật:

· Kết cấu các tuyến đường trục qua khu đất  kiến nghị sử dụng kết cấu đường như sau.
- Lớp bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7 cm;

- Lớp Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25 cm; 
- Lớp Cấp phối đá dăm loại 2 dày 30 cm; 

- Lớp đá lẫn đất 15%  đầm chặt K98 dày 30 cm;

- Nền đường đắp bằng đá lẫn đất 15% đầm K95;

- Hè đường đắp bằng đá lẫn đất đầm chặt K95;

- Mặt hè lát gạch Block tự chèn dầy 5,5cm;

- Bó vỉa bê tông M 200# đá 1x2 kích thước viên 26x23x1000.

5.3. Quy hoạch cấp nước:

· Nguồn nước: Từ nhà máy cấp nước Kim Bình .

· Mạng lưới: Đường ống cấp nước trong khu được thiết kế mạng cụt, ống cấp nước được xây dựng tới hàng rào nhà máy, xí nghiệp.

+ Họng cứu hỏa được bố trí trên tuyến ống cấp nước chính trong khu có đường kính Ø110.

+ Đường ống cấp nước tại các vị trí qua đường đều dùng ống lồng thép để bảo vệ có đường kính Ø150.

· Vật liệu: Hệ thống ống cấp nước đều dùng ống HDPE chịu lực, tại các vị trí qua đường phải dùng ống lồng thép có đường kính phù hợp. Tất cả các vị trí cuối của đường ống cấp nước đều có nút bịt.
Bảng tổng hợp hệ thống cấp nước
	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống nhựa HDPE-Ø110
	m
	2364


	2
	Ống nhựa HDPE Ø75
	m
	1289

	3
	Trụ cứ hỏa
	cái
	17

	4
	Hố ga đấu nối
	cái
	2


5.4. Quy hoạch cấp điện:

· Nguồn điện:  Được lấy từ đường dây trung thế 35kV di chuyển
.

· Mạng lưới: Di chuyển đường dây 35kV đi trên vỉa hè tuyến D4, D5, di chuyển đường dây 22kV đi nổi trên vỉa hè tuyến đường D4. Sử dụng mạng lưới nhánh, đường dây điện chiếu sáng được đi chìm trên cột, lấy từ trạm biến áp treo đặt ở  khu đất. Hệ thống lưới điện chiếu sáng được lấy từ tủ điện chiếu sáng đặt gần trạm biến áp. Đường điện chiếu sáng 3 pha được đi nổi trên cột, khoảng cách cột điện chiếu sáng trung bình 30,0m.

· Vật liệu:Trạm biến áp sử dụng trạm treo, xây dựng 5 trạm, công suất mỗi trạm 35/0,4-(1250)kVA.

+ Tủ điện phía ngoài có sơn tĩnh điện, kích thước 450x900mm. 

+ Đường dây chiếu sáng sử dụng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC-(4x10)mm2.

+ Cột điện bê tông ly tâm liền cần bóng đèn chiếu sáng cao 8,5m, bóng đèn sử dụng đèn ánh sáng vàng có công suất 150W.

Bảng tổng hợp hệ thống cấp điện

	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây điện 35kV di chuyển
	m
	1296

	2
	Đường dây 22kV di chuyển
	m
	618

	3
	Đường dây chiếu sáng
	m
	1919

	4
	Đường dây 0,4kv 
	m
	2269

	3
	Tủ điện
	cái
	39

	4
	Bóng đèn chiếu sáng 
	cái
	49


	5
	Tủ điều khiển chiếu sáng
	tủ
	5

	6
	Trạm biến áp 35/0,4-750kVA
	trạm
	5


5.5. Quy hoạch thoát nước mưa:

· Hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa của khu vực được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới: Các đường ống chính được thiết kế vuông góc với nguồn tiếp nhận là mương tiêu bố trí phía Tây Nam Cụm công nghiệp. Nước mưa chảy trên rãnh các trục đường giao thông rồi được thu vào các giếng thu đặt trên vỉa hè qua cửa giếng thu, nước chảy trong cống và thoát ra nguồn tiếp nhận bằng ga thăm hoặc cửa xả. 
+ Nước mưa trong khu Cụm công nghiệp sau khi thu gom sẽ thoát ra các tuyến mương phía Tây Nam và được đẩy ra sông Nhuệ.

· Vật liệu: Hệ thống thu nước mưa được thiết kế là cống tròn BTCT-D400:D1000. Cống thoát nước đi trên vỉa hè sử dụng cống có tải trọng VH, tại các vị trí qua đường sử dụng cống tròn BTCT tải trọng HL93, vị trí xả nước vào mương hiện trạng  đường kính D1000.
Bảng tổng hợp hệ thống thoát nước mưa

	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT-D400
	m
	295

	2
	Cống tròn BTCT-D600
	m
	1116

	3
	Cống tròn BTCT-D800
	m
	541

	4
	Cống tròn BTCT-D1000
	m
	797

	5
	Hố ga
	cái
	54

	6
	Cửa thu
	cái
	96

	7
	Cửa xả
	cái
	1


5.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

· Hệ thống: Hệ thống thoát nước thải của khu vực được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới: Các đường ống chính được thiết kế vuông góc với nguồn tiếp nhận, nước thải của các nhà máy xí nghiệp được thu gom vào cống thoát nước thải qua hệ thống ga thu nước thải được xây dựng sẵn trên các vỉa hè trục đường giao thông, rồi đưa về trạm xử lý đặt ở phía Tây Nam khu đất. Nước thải sau khi được xử lý sẽ đối nối ra hệ thống mương hiện trạng phía Tây nam dự án.
· Vật liệu: Hệ thống cống thu nước thải được thiết kế là cống cống tròn BTCT-D300 đi trên vỉa hè sử dụng cống có tải trọng VH, tại các vị trí qua đường sử dụng cống tròn BTCT tải trọng HL93.

Bảng tổng hợp hệ thống thoát nước thải

	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT-D300
	m
	3568

	2
	Hố ga, cửa thu
	cái
	81


· Vệ sinh môi trường:
+ Nước thải của công trình nhà điều hành được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu vực.

+ Rác thải được thu gom hàng ngày tại các nhà máy, xí nghiệp và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung.

+ Trồng cây xanh trên các hè đường giao thông, khu cây xanh cách ly, trung bình 5m/cây đảm bảo được độ che mát và vệ sinh môi trường.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

· Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

· Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hà Nam.

· Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý.
· Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và ĐTXD Nam Việt.

7. PHẦN KẾT LUẬN:

Kính đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, Sở Xây dựng và các Cơ quan, Ban, Ngành liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Mở rộng Cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý để Chủ đầu tư có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
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